
Thứ hai và thứ sáu hàng tuần Sangawa

Thứ ba và thứ bảy hàng tuần Okawa

Incombustible garbage

Giấy/quần áo cũ

Ngày thu gom Thứ ba lần thứ 2 và lần thứ 4 hàng tháng [8:30-17:00]     (Không thu gom vào các ngày lễ)

Địa điểm thu gom Văn phòng chi nhánh tổng hợp và văn phòng chi nhánh Okawa

Cách thu gom Vui lòng đặt vào thùng chứa được chỉ định được lắp đặt.

【Khu vực】
Sangawa , Okawa 

Ngày và khu vực thu gom rác không đốt được

Giấy/quần áo cũ

Thứ tư lần thứ 1 hàng tháng Sangawa

Thứ tư lần thứ 2 hàng tháng Okawa

Lon, kim loại sắt, đồ 

điện tử gia dụng nhỏ 

[dưới 40 cm]

Thứ năm lần thứ 1 hàng tháng Sangawa

Thứ năm lần thứ 2 hàng tháng Okawa

Chai nhựa

Thứ tư lần thứ 3 hàng tháng Sangawa

Thứ ba lần thứ 4 hàng tháng Okawa

Chai thủy tinh, rác 

không đốt được, sản 

phẩm chứa thủy ngân

Thứ năm lần thứ 3 hàng tháng Sangawa

Thứ năm lần thứ 4 hàng tháng Okawa

Chai nhựa

Ngoại trừ

các mặt

hàng thuộc

Luật Tái chế

Đồ điện tử

Gia dụng

Đồ điện tử gia dụng nhỏ [dưới 40 cm]

Túi rác

trong suốt

Chúng tôi rất mong được nhận sự hợp tác của bạn 

trong việc giảm thiểu rác thải và tái chế rác thải.

Thông tin liên hệ

Phòng Môi trường sinh hoạt Thành 

phố Sanuki

Vui lòng vứt rác trước 8 giờ sáng vào ngày được chỉ định.

☎ 087-894-1119

Giấy vụn

Rác thải thực phẩm

Xả sạch thật kỹ

Giày da đế cao suNhựa plastic

Vui lòng cắt nó theo kích thước vừa với túi rác và cho vào túi.

Cành cây, lá
Thú bông

Túi đựng rác thải sinh 

hoạt được

To【大】

Vừa【中】

Nhỏ【小】

Khay xốp đựng thực

phẩm, xốp, v.v.

10 túi

Rác đốt được Ngày và khu vực thu gom rác đốt được

Báo tối đa

10kg

Các tông 80cm 

trở xuống, tối đa 10kg

Tạp chí tối

đa 10kg

Hãy buộc

dây thành

hình chữ

thập.
Hộp giấy

Mở, rửa

sạch, làm

khô và buộc

dây thành

hình chữ

thập.

Những đồ vật có gắn nhôm 

hoặc nhựa là rác đốt được.

Vải cũ

Buộc rác lại bằng dây

hoặc cho vào túi rác

trong suốt.

Nếu trời mưa, vui lòng vứt bỏ 

vào ngày thu gom tiếp theo.

Lon

Nhôm Thép

Túi lưới 

chuyên 

dụng

Túi lưới 

chuyên 

dụng

Khác (40cm trở xuống)

Đồ hộp, bánh kẹo, lon xịt, v.v.

Vui lòng tạo một lỗ trên lon xịt vì có nguy cơ nổ và 

cháy nếu vẫn còn ga.

Túi lưới 

chuyên 

dụng

Sắt vụn [80cm trở xuống] Dây kim loại Dao kéo Các loại kim loại khác

Bọc lưỡi dao vào giấy, 

cho vào túi riêng và dán 

nhãn nguy hiểm lên đó.

Kim loại sắt

Chai thủy tinh

Không màu Màu nâu Khác

Không màu Màu nâu Khác

Rửa sạch 

bằng nước, 

tháo nắp và 

bỏ đi.

Rác không đốt được

Thủy tinh Gốm Chai trang điểm

Túi rác

trong suốt
Thùng chứa

Bình đun bằng điện Nồi cơm điện Đài radio         Đài cát sét Bàn là .

Các mặt

hàng có

nhãn

PET1

Xin hãy rửa sạch bằng 

nước, tháo nắp và bóc 

nhãn sau khi đổ hết 

chất lỏng bên trong.

Túi lưới 

chuyên 

dụng

Pin khô

Pin nút

Hãy cách điện

bằng băng keo, 

v.v.

Nhiệt kế thủy ngân

Vui lòng đặt pin và nhiệt kế thủy ngân

vào túi có thể nhìn thấy bên trong.

Vui lòng đặt rác vào

hộp mà bạn đã nhận

khi mua sản phẩm đó.

Không thể sử dụng pin lithium-ion, 

pin niken-cadmium và pin hyđrua

kim loại niken.Ống huỳnh quang

Sản phẩm sử

dụng thủy ngân

Mặt sau



Ngày Khung thời gian Địa điểm thu gom

Thứ tư lần thứ 3 

hàng tháng
7:00 - 11:00

Bãi đậu xe phía Tây Chi nhánh Tổng

hợp Thành phố Sanuki

Thứ năm lần thứ 1 

hàng tháng
7:00 - 11:00

Bãi đậu xe ở Quảng trường phía Nam 

của Nhà thi đấu Okawa Sanuki City

Ngày thu gom và thời gian tiếp nhận Địa điểm thu gom

Thứ năm lần thứ 2 hàng tháng
Trung tâm làm sạch Tsuda

☎ 0879-42-1303

Thứ bảy lần thứ 3 hàng tháng
Địa điểm thu gom rác quá khổ Nagao

☎ 0879-52-2701

Trả phí khi mang rác vào.【 9:00 – 15:00 】

Chúng tôi rất mong được nhận sự hợp tác của bạn 

trong việc giảm thiểu rác thải và tái chế rác thải.

Thông tin liên hệ

Phòng Môi trường sinh hoạt Thành 

phố Sanuki

Vui lòng vứt rác trước 8 giờ sáng vào ngày được chỉ định.

☎ 087-894-1119

Rác quá khổ

Tủ kéo
Nệm futon

Ghế

Thảm điện

Chăn

Giường

Quạt điện

Lò sưởi

Sofa Lò vi sóng

Xe đạp

Trả phí khi mang rác vào
Ngày và khu vực thu gom rác quá khổ

Các mặt hàng theo Luật Tái chế Đồ điện tử Gia dụng

Vui lòng yêu cầu nhà bán lẻ thu

lại khi không còn nhu cầu sử

dụng sản phẩm hoặc muốn đổi

sản phẩm.

Máy giặt Máy sấy quần áo
Điều hòa

Máy tính

Xin vui lòng yêu cầu nhà sản xuất

thu gom dựa trên Đạo luật khuyến

khích sử dụng hiệu quả tài nguyên

Vui lòng xem trang web của nhà

sản xuất hoặc Hiệp hội xúc tiến

PC3R

Hiệp hội xúc tiến PC3R

https://www.pc3r.jp

Pin sạc nhỏ

Thu gom tại các cửa hàng tham

gia có biển báo hiện thị tái chế.

Hiển thị tái chế

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem trang

web của Hiệp hội JBRAC

Hiệp hội JBRAC

https://www.jbrc.com

Chất thải công nghiệp [chất thải kỹ thuật dân dụng, chất thải xây dựng, đá, ngói, bê tông, 

gạch, v.v.], vật liệu nguy hiểm [thuốc độc mạnh, thuốc súng, thuốc trừ sâu, bình ga, bình 

chữa cháy, v.v.], ô tô, xe máy, lốp xe, bánh xe, pin, lưới đánh cá, nhựa vinyl cho nhà kính 

nông nghiệp, thiết bị nông nghiệp, xác động vật, chất thải y tế truyền nhiễm [Vui lòng trả 

lại các vật sắc nhọn như kim tiêm và kim truyền nước cho cơ sở y tế]

Vui lòng yêu cầu thu gom khi mua đồ mới hoặc yêu cầu một nhà bán lẻ hoặc cửa

hàng chuyên môn đến thu gom.

Rác thải thành phố không thể thu gom

Pin
Ga LP

TV

Tủ đông Tủ lạnh

Mặt sau

Liên hệ liên quan đến rác thải: Phòng Môi trường sinh hoạt Thành phố Sanuki

Điện thoại : 087-894-1119 Thư điện tử: seikatsu@city.sanuki.lg.jp

【Khu vực】
Sangawa , Okawa 


